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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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1 Cơ khí Anh văn 1 2 15 30
AV1-CD OTO46-

N1
3 1 4 LT+TH x x x x x 12/11/2024 10/12/2024 201A2 (LAB1) Đoàn Kim Sương 1

2 Cơ khí Anh văn 1 2 15 30
AV1-CD OTO46-

N1
5 1 4 LT+TH x x x x x 14/11/2024 12/12/2024 201A2 (LAB1) Đoàn Kim Sương 1

3 Cơ khí Anh văn 1 2 15 30
AV1-CD OTO46-

N1
5 1 3 LT+TH x 19/12/2024 19/12/2024 201A2 (LAB1) Đoàn Kim Sương 1

4 Cơ khí Anh văn 1 2 15 30
AV1-CD OTO46-

N1
5 1 2 LT+TH x 26/12/2024 26/12/2024 201A2 (LAB1) Đoàn Kim Sương 1

5 Cơ khí Anh văn 1 2 15 30
AV1-CD OTO46-

N2
3 1 4 LT+TH x x x x x 12/11/2024 10/12/2024 202A3 Đoàn Thị Hồng Nguyễn 1

6 Cơ khí Anh văn 1 2 15 30
AV1-CD OTO46-

N2
5 1 4 LT+TH x x x x x 14/11/2024 12/12/2024 202A3 Đoàn Thị Hồng Nguyễn 1

7 Cơ khí Anh văn 1 2 15 30
AV1-CD OTO46-

N2
5 1 3 LT+TH x 19/12/2024 19/12/2024 202A3 Đoàn Thị Hồng Nguyễn 1

8 Cơ khí Anh văn 1 2 15 30
AV1-CD OTO46-

N2
5 1 2 LT+TH x 26/12/2024 26/12/2024 202A3 Đoàn Thị Hồng Nguyễn 1

9 Cơ khí Lớp ghép Anh văn 1 2 15 30 CD CK46A 5 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x 10/10/2024 12/12/2024 204A3 Nguyễn Thị An 1

10 Cơ khí Lớp ghép Anh văn 1 2 15 30 CD HAN46A 5 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x 10/10/2024 12/12/2024 204A3 Nguyễn Thị An 1

11 Cơ khí Lớp ghép Anh văn 1 2 15 30 CD HAN46A 5 1 3 LT+TH x 19/12/2024 19/12/2024 204A3 Nguyễn Thị An 1

12 Cơ khí Lớp ghép Anh văn 1 2 15 30 CD CK46A 5 1 3 LT+TH x 19/12/2024 19/12/2024 204A3 Nguyễn Thị An 1

13 Cơ khí Lớp ghép Anh văn 1 2 15 30 CD CK46A 5 1 2 LT+TH x 26/12/2024 26/12/2024 204A3 Nguyễn Thị An 1

14 Cơ khí Lớp ghép Anh văn 1 2 15 30 CD HAN46A 5 1 2 LT+TH x 26/12/2024 26/12/2024 204A3 Nguyễn Thị An 1

15 Cơ khí Lớp ghép Anh văn 2* 2 15 30 TC CK46A 5 7 10 LT+TH x x x 15/08/2024 29/08/2024 202A2 (LAB2)
Văn Dương Tiểu 

Phượng
1

16 Cơ khí Lớp ghép Anh văn 2* 2 15 30 TC HAN46A 5 7 10 LT+TH x x x 15/08/2024 29/08/2024 202A2 (LAB2)
Văn Dương Tiểu 

Phượng
1

17 Cơ khí Lớp ghép Anh văn 2* 2 15 30 TC HAN46A 5 7 9 LT+TH x 05/09/2024 05/09/2024 202A2 (LAB2)
Văn Dương Tiểu 

Phượng
1

18 Cơ khí Lớp ghép Anh văn 2* 2 15 30 TC CK46A 5 7 9 LT+TH x 05/09/2024 05/09/2024 202A2 (LAB2)
Văn Dương Tiểu 

Phượng
1

19 Cơ khí Lớp ghép Anh văn 2* 2 15 30 TC HAN46A 5 7 10 LT+TH x x x x x x 12/09/2024 17/10/2024 201A2 (LAB1)
Văn Dương Tiểu 

Phượng
1

20 Cơ khí Lớp ghép Anh văn 2* 2 15 30 TC CK46A 5 7 10 LT+TH x x x x x x 12/09/2024 17/10/2024 201A2 (LAB1)
Văn Dương Tiểu 

Phượng
1

21 Cơ khí Lớp ghép Anh văn 2* 2 15 30 TC HAN46A 5 7 9 LT+TH x 24/10/2024 24/10/2024 201A2 (LAB1)
Văn Dương Tiểu 

Phượng
1

22 Cơ khí Lớp ghép Anh văn 2* 2 15 30 TC CK46A 5 7 9 LT+TH x 24/10/2024 24/10/2024 201A2 (LAB1)
Văn Dương Tiểu 

Phượng
1

23 Cơ khí Lớp ghép Anh văn 2* 2 15 30 TC CK46A 5 7 8 LT+TH x 31/10/2024 31/10/2024 201A2 (LAB1)
Văn Dương Tiểu 

Phượng
1

24 Cơ khí Lớp ghép Anh văn 2* 2 15 30 TC HAN46A 5 7 8 LT+TH x 31/10/2024 31/10/2024 201A2 (LAB1)
Văn Dương Tiểu 

Phượng
1

25 Cơ khí Lớp ghép Anh văn 2* 2 15 30 TC CK46A 5 10 10 LT+TH x 05/09/2024 05/09/2024 201A2 (LAB1)
Văn Dương Tiểu 

Phượng
1

26 Cơ khí Lớp ghép Anh văn 2* 2 15 30 TC HAN46A 5 10 10 LT+TH x 05/09/2024 05/09/2024 201A2 (LAB1)
Văn Dương Tiểu 

Phượng
1

27 Cơ khí Phay-bào nâng cao 3 10 80 CD CGKL45A 5 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x 15/08/2024 24/10/2024 103C2 Nguyễn Ngọc Huệ 1

28 Cơ khí Phay-bào nâng cao 3 10 80 CD CGKL45A 5 1 2 LT+TH x 31/10/2024 31/10/2024 103C2 Nguyễn Ngọc Huệ 1

29 Cơ khí Phay-bào nâng cao 3 10 80 CD CGKL45A 5 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x 15/08/2024 24/10/2024 103C2 Nguyễn Ngọc Huệ 1

30 Cơ khí
Gia công đặc biệt (cắt dây, xung, tia 

nước)
1 4 26 CD CGKL45A 2 2 5 LT+TH x x x x x x x 12/08/2024 30/09/2024 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

31 Cơ khí
Gia công đặc biệt (cắt dây, xung, tia 

nước)
1 4 26 CD CGKL45A 2 2 3 LT+TH x 07/10/2024 07/10/2024 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

32 Cơ khí Bảo dưỡng, Sửa chữa máy công cụ 2 15 30 CD CK45A 3 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x 13/08/2024 29/10/2024 101C2 Nguyễn Ngọc Huệ 1

33 Cơ khí Bảo dưỡng, Sửa chữa máy công cụ 2 15 30 CD CK45A 3 1 1 LT+TH x 05/11/2024 05/11/2024 101C2 Nguyễn Ngọc Huệ 1

34 Cơ khí Phay CNC nâng cao 2 15 30 CD CK45A 5 1 4 LT+TH x x x x x x 15/08/2024 03/10/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

35 Cơ khí Phay CNC nâng cao 2 15 30 CD CK45A 5 7 10 LT+TH x x x x x 15/08/2024 26/09/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

36 Cơ khí Phay CNC nâng cao 2 15 30 CD CK45A 5 7 7 LT+TH x 03/10/2024 03/10/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

37 Cơ khí Thực tập Tiện CNC nâng cao 2 15 30 CD CK45A 7 1 4 LT+TH x x x 02/11/2024 16/11/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

38 Cơ khí Thực tập Tiện CNC nâng cao 2 15 30 CD CK45A 7 7 10 LT+TH x x x 02/11/2024 16/11/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1
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39 Cơ khí Thực tập Tiện CNC nâng cao 2 15 30 CD CK45A 8 1 4 LT+TH x x x 03/11/2024 17/11/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

40 Cơ khí Thực tập Tiện CNC nâng cao 2 15 30 CD CK45A 8 7 10 LT+TH x x 03/11/2024 10/11/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

41 Cơ khí Thực tập Tiện CNC nâng cao 2 15 30 CD CK45A 8 7 7 LT+TH x 17/11/2024 17/11/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

42 Cơ khí Thiết kế Đồ gá 2 15 30 CD CK46A 4 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x 14/08/2024 23/10/2024 401C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

43 Cơ khí Thiết kế Đồ gá 2 15 30 CD CK46A 4 1 1 LT+TH x 30/10/2024 30/10/2024 401C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

44 Cơ khí Tiện nâng cao 2 8 52 CD CK46A 2 2 5 LT+TH x x x x 09/12/2024 30/12/2024 101C2 Hồ Viết Hưng 1

45 Cơ khí Tiện nâng cao 2 8 52 CD CK46A 2 7 10 LT+TH x x x 09/12/2024 23/12/2024 101C2 Hồ Viết Hưng 1

46 Cơ khí Tiện nâng cao 2 8 52 CD CK46A 3 1 4 LT+TH x x x x 03/12/2024 24/12/2024 101C2 Hồ Viết Hưng 1

47 Cơ khí Tiện nâng cao 2 8 52 CD CK46A 3 7 10 LT+TH x x x x 03/12/2024 24/12/2024 101C2 Hồ Viết Hưng 1

48 Cơ khí Phay, bào, xọc 4 8 112 CD CK46A 2 2 5 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 12/08/2024 25/11/2024 103C2 Nguyễn Ngọc Huệ 1

49 Cơ khí Phay, bào, xọc 4 8 112 CD CK46A 2 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 12/08/2024 25/11/2024 103C2 Nguyễn Ngọc Huệ 1

50 Cơ khí Truyền động thủy lực khí nén 2 20 10 CD CK46A 6 1 4 LT+TH x x x x x x x 16/08/2024 27/09/2024 401C3 Hồ Viết Hưng 1

51 Cơ khí Truyền động thủy lực khí nén 2 20 10 CD CK46A 6 1 2 LT+TH x 04/10/2024 04/10/2024 401C3 Hồ Viết Hưng 1

52 Cơ khí Sinh hoạt lớp 5 0 21 0 CD HAN45A 2 1 1 LT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12/08/2024 30/12/2024 Xưởng Hàn điện Đào Quốc Khánh 1

53 Cơ khí Sinh hoạt lớp 5 0 21 0 CD OTO45A 2 1 1 LT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12/08/2024 30/12/2024 504C3 Huỳnh Thanh Cường 1

54 Cơ khí Bảo dưỡng thân vỏ ô tô 1 0 30
CD OTO45A-

BDTV-N1
6 7 10 LT+TH x x x x x x x 20/09/2024 01/11/2024 302C2 Đào Quốc Khánh 1

55 Cơ khí Bảo dưỡng thân vỏ ô tô 1 0 30
CD OTO45A-

BDTV-N1
6 7 8 LT+TH x 08/11/2024 08/11/2024 302C2 Đào Quốc Khánh 1

56 Cơ khí Bảo dưỡng thân vỏ ô tô 1 0 30
CD OTO45A-

BDTV-N2
2 7 10 LT+TH x x x x x x x 16/09/2024 28/10/2024 302C2 Nguyễn Hữu Phúc 1

57 Cơ khí Bảo dưỡng thân vỏ ô tô 1 0 30
CD OTO45A-

BDTV-N2
2 7 8 LT+TH x 04/11/2024 04/11/2024 302C2 Nguyễn Hữu Phúc 1

58 Cơ khí Bảo dưỡng thân vỏ ô tô 1 0 30
CD OTO45A-

BDTV-N3
4 7 10 LT+TH x x x x x x x 04/09/2024 16/10/2024 302C2 Nguyễn Ngọc Cường 1

59 Cơ khí Bảo dưỡng thân vỏ ô tô 1 0 30
CD OTO45A-

BDTV-N3
4 7 8 LT+TH x 23/10/2024 23/10/2024 302C2 Nguyễn Ngọc Cường 1

60 Cơ khí
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống 

điều hòa không khí ô tô
3 0 90

CD OTO45A-

SCBD ĐHKK-

N1

4 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x x x 28/08/2024 18/12/2024 106B1 Huỳnh Minh Hoàng 1

61 Cơ khí
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống 

điều hòa không khí ô tô
3 0 90

CD OTO45A-

SCBD ĐHKK-

N1

4 7 8 LT+TH x 25/12/2024 25/12/2024 106B1 Huỳnh Minh Hoàng 1

62 Cơ khí
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống 

điều hòa không khí ô tô
3 0 90

CD OTO45A-

SCBD ĐHKK-

N1

5 1 4 LT+TH x x x x x 07/11/2024 05/12/2024 106B1 Huỳnh Minh Hoàng 1

63 Cơ khí
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống 

điều hòa không khí ô tô
3 0 90

CD OTO45A-

SCBD ĐHKK-

N2

4 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28/08/2024 25/12/2024 106B1 Huỳnh Minh Hoàng 1

64 Cơ khí
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống 

điều hòa không khí ô tô
3 0 90

CD OTO45A-

SCBD ĐHKK-

N2

5 7 10 LT+TH x x x x 28/11/2024 19/12/2024 106B1 Huỳnh Minh Hoàng 1

65 Cơ khí
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống 

điều hòa không khí ô tô
3 0 90

CD OTO45A-

SCBD ĐHKK-

N2

5 7 8 LT+TH x 26/12/2024 26/12/2024 106B1 Huỳnh Minh Hoàng 1

66 Cơ khí
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống 

điều hòa không khí ô tô
3 0 90

CD OTO45A-

SCBD ĐHKK-

N3

3 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x x x 27/08/2024 24/12/2024 106B1 Đặng Đăng Khôi 1

67 Cơ khí
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống 

điều hòa không khí ô tô
3 0 90

CD OTO45A-

SCBD ĐHKK-

N3

4 1 4 LT+TH x x x x x 20/11/2024 18/12/2024 109B1 Đặng Đăng Khôi 1

68 Cơ khí
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống 

điều hòa không khí ô tô
3 0 90

CD OTO45A-

SCBD ĐHKK-

N3

4 1 2 LT+TH x 25/12/2024 25/12/2024 109B1 Đặng Đăng Khôi 1

69 Cơ khí
Sửa chữa - Bảo dưỡng hộp số tự 

động ô tô
2 0 60

CD OTO45A-

SCBD STĐ-N1
2 2 5 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x 26/08/2024 02/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

70 Cơ khí
Sửa chữa - Bảo dưỡng hộp số tự 

động ô tô
2 0 60

CD OTO45A-

SCBD STĐ-N1
8 1 4 LT+TH x 01/12/2024 01/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

71 Cơ khí
Sửa chữa - Bảo dưỡng hộp số tự 

động ô tô
2 0 60

CD OTO45A-

SCBD STĐ-N2
5 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 29/08/2024 05/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

72 Cơ khí
Sửa chữa - Bảo dưỡng hộp số tự 

động ô tô
2 0 60

CD OTO45A-

SCBD STĐ-N3
6 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 30/08/2024 06/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

73 Cơ khí SC&BD trang bị điện ô tô 4 0 120
CD OTO45A-

SCBDTBĐ-N1
2 2 5 LT+TH x x x 09/12/2024 23/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

74 Cơ khí SC&BD trang bị điện ô tô 4 0 120
CD OTO45A-

SCBDTBĐ-N1
3 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x x x 27/08/2024 24/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

75 Cơ khí SC&BD trang bị điện ô tô 4 0 120
CD OTO45A-

SCBDTBĐ-N1
4 1 4 LT+TH x x x x 28/08/2024 18/09/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1
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76 Cơ khí SC&BD trang bị điện ô tô 4 0 120
CD OTO45A-

SCBDTBĐ-N1
5 1 4 LT+TH x x x 12/12/2024 26/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

77 Cơ khí SC&BD trang bị điện ô tô 4 0 120
CD OTO45A-

SCBDTBĐ-N1
6 1 4 LT+TH x x 13/12/2024 20/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

78 Cơ khí SC&BD trang bị điện ô tô 4 0 120
CD OTO45A-

SCBDTBĐ-N1
8 1 4 LT+TH x 08/12/2024 08/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

79 Cơ khí SC&BD trang bị điện ô tô 4 0 120
CD OTO45A-

SCBDTBĐ-N2
3 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x x x 27/08/2024 24/12/2024

Xưởng động lực 

3
Phạm Tiến Dũng 1

80 Cơ khí SC&BD trang bị điện ô tô 4 0 120
CD OTO45A-

SCBDTBĐ-N2
3 7 10 LT+TH x x 05/11/2024 12/11/2024

Xưởng động lực 

3
Phạm Tiến Dũng 1

81 Cơ khí SC&BD trang bị điện ô tô 4 0 120
CD OTO45A-

SCBDTBĐ-N2
6 1 4 LT+TH x x x x 22/11/2024 13/12/2024

Xưởng động lực 

3
Phạm Tiến Dũng 1

82 Cơ khí SC&BD trang bị điện ô tô 4 0 120
CD OTO45A-

SCBDTBĐ-N2
6 7 10 LT+TH x x x x x x 27/09/2024 01/11/2024

Xưởng động lực 

3
Phạm Tiến Dũng 1

83 Cơ khí SC&BD trang bị điện ô tô 4 0 120
CD OTO45A-

SCBDTBĐ-N2
8 1 4 LT+TH x 22/09/2024 22/09/2024

Xưởng động lực 

3
Phạm Tiến Dũng 1

84 Cơ khí SC&BD trang bị điện ô tô 4 0 120
CD OTO45A-

SCBDTBĐ-N3
2 2 5 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x x x 26/08/2024 23/12/2024

Xưởng động lực 

3
Phạm Tiến Dũng 1

85 Cơ khí SC&BD trang bị điện ô tô 4 0 120
CD OTO45A-

SCBDTBĐ-N3
3 7 10 LT+TH x x 10/09/2024 17/09/2024

Xưởng động lực 

3
Phạm Tiến Dũng 1

86 Cơ khí SC&BD trang bị điện ô tô 4 0 120
CD OTO45A-

SCBDTBĐ-N3
5 1 4 LT+TH x x x x x x x x x 31/10/2024 26/12/2024

Xưởng động lực 

3
Phạm Tiến Dũng 1

87 Cơ khí SC&BD trang bị điện ô tô 4 0 120
CD OTO45A-

SCBDTBĐ-N3
8 1 4 LT+TH x x 29/09/2024 06/10/2024

Xưởng động lực 

3
Phạm Tiến Dũng 1

88 Cơ khí Sinh hoạt lớp 3 0 21 0 CD OTO46A 2 1 1 LT x x x x x x x x x x x x 12/08/2024 04/11/2024 Phòng Online 9 Lương Công Quang 1

89 Cơ khí Sinh hoạt lớp 3 0 21 0 CD OTO46A 2 1 1 LT x x x x x x x x 11/11/2024 30/12/2024 503C3 Lương Công Quang 1

90 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa khung, vỏ ô 

tô
2 0 60

CD OTO46A-

BD,SCK-V-N1
3 1 4 LT+TH x x x 17/12/2024 31/12/2024 302C2 Nguyễn Ngọc Cường 1

91 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa khung, vỏ ô 

tô
2 0 60

CD OTO46A-

BD,SCK-V-N1
6 1 4 LT+TH x x x x 06/12/2024 27/12/2024 302C2 Nguyễn Ngọc Cường 1

92 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa khung, vỏ ô 

tô
2 0 60

CD OTO46A-

BD,SCK-V-N1
7 1 4 LT+TH x x x x x x x x 16/11/2024 04/01/2025 302C2 Nguyễn Ngọc Cường 1

93 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa khung, vỏ ô 

tô
2 0 60

CD OTO46A-

BD,SCK-V-N2
4 1 4 LT+TH x x x x x x x 13/11/2024 25/12/2024 302C2 Đào Quốc Khánh 1

94 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa khung, vỏ ô 

tô
2 0 60

CD OTO46A-

BD,SCK-V-N2
7 7 10 LT+TH x x x x x x x 16/11/2024 28/12/2024 302C2 Đào Quốc Khánh 1

95 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa khung, vỏ ô 

tô
2 0 60

CD OTO46A-

BD,SCK-V-N2
8 1 4 LT+TH x 08/12/2024 08/12/2024 302C2 Đào Quốc Khánh 1

96 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa khung, vỏ ô 

tô
2 0 60

CD OTO46A-

BD,SCK-V-N3
2 2 5 LT+TH x x x x x x x x 11/11/2024 30/12/2024 302C2 Đào Quốc Khánh 1

97 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa khung, vỏ ô 

tô
2 0 60

CD OTO46A-

BD,SCK-V-N3
3 7 10 LT+TH x x x x x x x 12/11/2024 24/12/2024 302C2 Đào Quốc Khánh 1

98 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa khung, vỏ ô 

tô
2 0 60

CD OTO46A-

BD,SCK-V-N4
2 7 10 LT+TH x x x x x x x x 11/11/2024 30/12/2024 302C2 Nguyễn Hữu Phúc 1

99 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa khung, vỏ ô 

tô
2 0 60

CD OTO46A-

BD,SCK-V-N4
3 7 10 LT+TH x 31/12/2024 31/12/2024 302C2 Nguyễn Hữu Phúc 1

100 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa khung, vỏ ô 

tô
2 0 60

CD OTO46A-

BD,SCK-V-N4
6 1 4 LT+TH x x x 15/11/2024 29/11/2024 302C2 Nguyễn Hữu Phúc 1

101 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa khung, vỏ ô 

tô
2 0 60

CD OTO46A-

BD,SCK-V-N4
8 1 4 LT+TH x x x 15/12/2024 29/12/2024 302C2 Nguyễn Hữu Phúc 1

102 Cơ khí Thiết kế cơ khí trên máy tính 2 10 50
CD OTO46A-

TKCKMT-N1
2 2 5 LT+TH x x x x x x x x 11/11/2024 30/12/2024 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

103 Cơ khí Thiết kế cơ khí trên máy tính 2 10 50
CD OTO46A-

TKCKMT-N1
4 1 4 LT+TH x x x x x x x 13/11/2024 25/12/2024 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

104 Cơ khí Thiết kế cơ khí trên máy tính 2 10 50
CD OTO46A-

TKCKMT-N2
3 1 4 LT+TH x x x 17/12/2024 31/12/2024 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

105 Cơ khí Thiết kế cơ khí trên máy tính 2 10 50
CD OTO46A-

TKCKMT-N2
3 7 10 LT+TH x x x x x 03/12/2024 31/12/2024 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

106 Cơ khí Thiết kế cơ khí trên máy tính 2 10 50
CD OTO46A-

TKCKMT-N2
6 1 4 LT+TH x x x x x x x 15/11/2024 27/12/2024 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

107 Cơ khí Thiết kế cơ khí trên máy tính 2 10 50
CD OTO46A-

TKCKMT-N3
2 7 10 LT+TH x x x x x x x x 11/11/2024 30/12/2024 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

108 Cơ khí Thiết kế cơ khí trên máy tính 2 10 50
CD OTO46A-

TKCKMT-N3
7 1 4 LT+TH x x x x x x x 16/11/2024 28/12/2024 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

109 Cơ khí Thiết kế cơ khí trên máy tính 2 10 50
CD OTO46A-

TKCKMT-N4
5 1 4 LT+TH x 02/01/2025 02/01/2025 201C3 Nguyễn Ngọc Cường 1

110 Cơ khí Thiết kế cơ khí trên máy tính 2 10 50
CD OTO46A-

TKCKMT-N4
6 1 4 LT+TH x 03/01/2025 03/01/2025 201C3 Nguyễn Ngọc Cường 1
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111 Cơ khí Thiết kế cơ khí trên máy tính 2 10 50
CD OTO46A-

TKCKMT-N4
6 7 10 LT+TH x x x x 15/11/2024 06/12/2024 201C3 Nguyễn Ngọc Cường 1

112 Cơ khí Thiết kế cơ khí trên máy tính 2 10 50
CD OTO46A-

TKCKMT-N4
7 7 10 LT+TH x x x x x x x 16/11/2024 28/12/2024 201C3 Nguyễn Ngọc Cường 1

113 Cơ khí Thiết kế cơ khí trên máy tính 2 10 50
CD OTO46A-

TKCKMT-N4
8 1 4 LT+TH x x 01/12/2024 08/12/2024 201C3 Nguyễn Ngọc Cường 1

114 Cơ khí Lớp ghép Công nghệ CAD/CAM/CNC 2 15 30 CD CGKL45A 7 1 4 LT+TH x x x x x x 17/08/2024 21/09/2024 201C3 Phạm Quốc Lợi 1

115 Cơ khí Lớp ghép Công nghệ CAD/CAM/CNC 2 15 30 CD CK45A 7 1 4 LT+TH x x x x x x 17/08/2024 21/09/2024 201C3 Phạm Quốc Lợi 1

116 Cơ khí Lớp ghép Công nghệ CAD/CAM/CNC 2 15 30 CD CK45A 7 7 10 LT+TH x x x x x 17/08/2024 14/09/2024 201C3 Phạm Quốc Lợi 1

117 Cơ khí Lớp ghép Công nghệ CAD/CAM/CNC 2 15 30 CD CGKL45A 7 7 10 LT+TH x x x x x 17/08/2024 14/09/2024 201C3 Phạm Quốc Lợi 1

118 Cơ khí Lớp ghép Công nghệ CAD/CAM/CNC 2 15 30 CD CGKL45A 7 7 7 LT+TH x 21/09/2024 21/09/2024 201C3 Phạm Quốc Lợi 1

119 Cơ khí Lớp ghép Công nghệ CAD/CAM/CNC 2 15 30 CD CK45A 7 7 7 LT+TH x 21/09/2024 21/09/2024 201C3 Phạm Quốc Lợi 1

120 Cơ khí Chính trị 2 2 21 24
CT2-CD OTO46-

N1
5 1 4 LT+TH x x x x x x x 14/11/2024 26/12/2024 501C3 Võ Thị Hồng Thấm 1

121 Cơ khí Chính trị 2 2 21 24
CT2-CD OTO46-

N1
5 1 3 LT+TH x 02/01/2025 02/01/2025 501C3 Võ Thị Hồng Thấm 1

122 Cơ khí Chính trị 2 2 21 24
CT2-CD OTO46-

N1
6 1 4 LT+TH x x x 13/12/2024 27/12/2024 501C3 Võ Thị Hồng Thấm 1

123 Cơ khí Chính trị 2 2 21 24
CT2-CD OTO46-

N1
6 1 2 LT+TH x 03/01/2025 03/01/2025 501C3 Võ Thị Hồng Thấm 1

124 Cơ khí Chính trị 2 2 21 24
CT2-CD OTO46-

N2
5 1 4 LT+TH x x x x x x x 14/11/2024 26/12/2024 502C3 Cao Thị Nhung 1

125 Cơ khí Chính trị 2 2 21 24
CT2-CD OTO46-

N2
5 1 3 LT+TH x 02/01/2025 02/01/2025 502C3 Cao Thị Nhung 1

126 Cơ khí Chính trị 2 2 21 24
CT2-CD OTO46-

N2
6 1 4 LT+TH x x x 13/12/2024 27/12/2024 502C3 Cao Thị Nhung 1

127 Cơ khí Chính trị 2 2 21 24
CT2-CD OTO46-

N2
6 1 2 LT+TH x 03/01/2025 03/01/2025 502C3 Cao Thị Nhung 1

128 Cơ khí Lớp ghép Chính trị 2 2 21 24 CD CK46A 7 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x 12/10/2024 14/12/2024 204A3 Cao Thị Nhung 1

129 Cơ khí Lớp ghép Chính trị 2 2 21 24 CD HAN46A 7 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x 12/10/2024 14/12/2024 204A3 Cao Thị Nhung 1

130 Cơ khí Lớp ghép Chính trị 2 2 21 24 CD CK46A 7 1 3 LT+TH x 21/12/2024 21/12/2024 204A3 Cao Thị Nhung 1

131 Cơ khí Lớp ghép Chính trị 2 2 21 24 CD HAN46A 7 1 3 LT+TH x 21/12/2024 21/12/2024 204A3 Cao Thị Nhung 1

132 Cơ khí Lớp ghép Chính trị 2 2 21 24 CD HAN46A 7 1 2 LT+TH x 28/12/2024 28/12/2024 204A3 Cao Thị Nhung 1

133 Cơ khí Lớp ghép Chính trị 2 2 21 24 CD CK46A 7 1 2 LT+TH x 28/12/2024 28/12/2024 204A3 Cao Thị Nhung 1

134 Cơ khí Lớp ghép Hàn MIG/MAG 4 15 90 CD HAN46A 4 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x 04/09/2024 20/11/2024 Xưởng Hàn điện Huỳnh Thanh Cường 1

135 Cơ khí Lớp ghép Hàn MIG/MAG 4 15 90 TC HAN46A 4 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x 04/09/2024 20/11/2024 Xưởng Hàn điện Huỳnh Thanh Cường 1

136 Cơ khí Lớp ghép Hàn MIG/MAG 4 15 90 TC HAN46A 4 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x 14/08/2024 13/11/2024 Xưởng Hàn điện Huỳnh Thanh Cường 1

137 Cơ khí Lớp ghép Hàn MIG/MAG 4 15 90 CD HAN46A 4 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x 14/08/2024 13/11/2024 Xưởng Hàn điện Huỳnh Thanh Cường 1

138 Cơ khí Lớp ghép Hàn MIG/MAG 4 15 90 TC HAN46A 4 7 7 LT+TH x 20/11/2024 20/11/2024 Xưởng Hàn điện Huỳnh Thanh Cường 1

139 Cơ khí Lớp ghép Hàn MIG/MAG 4 15 90 CD HAN46A 4 7 7 LT+TH x 20/11/2024 20/11/2024 Xưởng Hàn điện Huỳnh Thanh Cường 1

140 Cơ khí Lớp ghép Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2 16 29 TC HAN46A 6 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x 27/09/2024 29/11/2024 301A3 Nguyễn Hoài Thu 1

141 Cơ khí Lớp ghép Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2 16 29 TC CK46A 6 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x 27/09/2024 29/11/2024 301A3 Nguyễn Hoài Thu 1

142 Cơ khí Lớp ghép Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2 16 29 TC CK46A 6 7 9 LT+TH x 06/12/2024 06/12/2024 202A3 Nguyễn Hoài Thu 1

143 Cơ khí Lớp ghép Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2 16 29 TC HAN46A 6 7 9 LT+TH x 06/12/2024 06/12/2024 202A3 Nguyễn Hoài Thu 1

144 Cơ khí Lớp ghép Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2 16 29 TC CK46A 6 7 8 LT+TH x 13/12/2024 13/12/2024 202A3 Nguyễn Hoài Thu 1

145 Cơ khí Lớp ghép Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2 16 29 TC HAN46A 6 7 8 LT+TH x 13/12/2024 13/12/2024 202A3 Nguyễn Hoài Thu 1

146 Cơ khí Lớp ghép
Kiểm tra – Đánh giá chất lượng mối 

hàn
1 0 30 CD HAN46A 2 8 10 LT+TH x x x x x x x x x x 12/08/2024 21/10/2024 202C2 Đào Quốc Khánh 1

147 Cơ khí Lớp ghép
Kiểm tra – Đánh giá chất lượng mối 

hàn
1 0 30 TC HAN46A 2 8 10 LT+TH x x x x x x x x x x 12/08/2024 21/10/2024 202C2 Đào Quốc Khánh 1

148 Cơ khí Lớp ghép Khai triển hình gò 3 10 80 CD HAN46A 2 7 10 LT+TH x x x x x 11/11/2024 09/12/2024 203C2 Nguyễn Ngọc Cường 1

149 Cơ khí Lớp ghép Khai triển hình gò 3 10 80 TC HAN46A 2 7 10 LT+TH x x x x x 11/11/2024 09/12/2024 203C2 Nguyễn Ngọc Cường 1

150 Cơ khí Lớp ghép Khai triển hình gò 3 10 80 TC HAN46A 4 7 10 LT+TH x x x x 27/11/2024 18/12/2024 203C2 Nguyễn Ngọc Cường 1

151 Cơ khí Lớp ghép Khai triển hình gò 3 10 80 CD HAN46A 4 7 10 LT+TH x x x x 27/11/2024 18/12/2024 203C2 Nguyễn Ngọc Cường 1

152 Cơ khí Lớp ghép Khai triển hình gò 3 10 80 TC HAN46A 4 7 8 LT+TH x 25/12/2024 25/12/2024 203C2 Nguyễn Ngọc Cường 1

153 Cơ khí Lớp ghép Khai triển hình gò 3 10 80 CD HAN46A 4 7 8 LT+TH x 25/12/2024 25/12/2024 203C2 Nguyễn Ngọc Cường 1

154 Cơ khí Lớp ghép Khai triển hình gò 3 10 80 TC HAN46A 7 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x x x 17/08/2024 09/11/2024 203C2 Nguyễn Ngọc Cường 1

155 Cơ khí Lớp ghép Khai triển hình gò 3 10 80 CD HAN46A 7 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x x x 17/08/2024 09/11/2024 203C2 Nguyễn Ngọc Cường 1

156 Cơ khí Lớp ghép Phay CNC cơ bản 3 12 63 CD CK46A 8 1 4 LT+TH x x x x x x x x x 06/10/2024 22/12/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

157 Cơ khí Lớp ghép Phay CNC cơ bản 3 12 63 TC CK46A 8 1 4 LT+TH x x x x x x x x x 06/10/2024 22/12/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

158 Cơ khí Lớp ghép Phay CNC cơ bản 3 12 63 TC CK46A 8 1 3 LT+TH x 29/12/2024 29/12/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

159 Cơ khí Lớp ghép Phay CNC cơ bản 3 12 63 CD CK46A 8 1 3 LT+TH x 29/12/2024 29/12/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

160 Cơ khí Lớp ghép Phay CNC cơ bản 3 12 63 CD CK46A 8 7 10 LT+TH x x x x x x x x x 06/10/2024 22/12/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1
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161 Cơ khí Lớp ghép Phay CNC cơ bản 3 12 63 TC CK46A 8 7 10 LT+TH x x x x x x x x x 06/10/2024 22/12/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

162 Cơ khí Lớp ghép Sinh hoạt lớp 3 0 21 0 CD HAN46A 2 11 11 LT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12/08/2024 30/12/2024 202C2 Đào Quốc Khánh 1

163 Cơ khí Lớp ghép Sinh hoạt lớp 3 0 21 0 CD HANLT46A 2 11 11 LT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12/08/2024 30/12/2024 202C2 Đào Quốc Khánh 1

164 Cơ khí Lớp ghép Sinh hoạt lớp 3 0 21 0 TC HAN46A 2 11 11 LT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12/08/2024 30/12/2024 202C2 Đào Quốc Khánh 1

165 Cơ khí Phay-bào nâng cao 2 8 52 TC CK46A 2 7 10 LT+TH x 30/12/2024 30/12/2024 103C2 Hồ Viết Hưng 1

166 Cơ khí Phay-bào nâng cao 2 8 52 TC CK46A 4 1 4 LT+TH x x x x x x x 13/11/2024 25/12/2024 103C2 Hồ Viết Hưng 1

167 Cơ khí Phay-bào nâng cao 2 8 52 TC CK46A 4 7 10 LT+TH x x x x x x x 13/11/2024 25/12/2024 103C2 Hồ Viết Hưng 1

168 Cơ khí Bảo dưỡng, Sửa chữa máy công cụ 2 8 52 TC CK46A 2 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x x x 09/09/2024 02/12/2024 104C2 Hồ Viết Hưng 1

169 Cơ khí Bảo dưỡng, Sửa chữa máy công cụ 2 8 52 TC CK46A 5 7 10 LT+TH x x 12/12/2024 19/12/2024 104C2 Hồ Viết Hưng 1

170 Cơ khí Tiện nâng cao 2 8 52 TC CK46A 4 1 4 LT+TH x x x x x x x x 11/09/2024 30/10/2024 101C2 Nguyễn Ngọc Huệ 1

171 Cơ khí Tiện nâng cao 2 8 52 TC CK46A 4 7 10 LT+TH x x x x x x x 11/09/2024 23/10/2024 101C2 Nguyễn Ngọc Huệ 1

172 Cơ khí Vẽ trên máy tính (AUTOCAD) 2 8 52 TC HAN46B 3 13 16 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 13/08/2024 26/11/2024 Nguyễn Ngọc Cường 1

173 Cơ khí Anh văn 2* 2 15 30 TC OTO46A 6 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x 16/08/2024 18/10/2024 202A3 Đoàn Thị Hồng Nguyễn 1

174 Cơ khí Anh văn 2* 2 15 30 TC OTO46A 6 7 9 LT+TH x 25/10/2024 25/10/2024 202A3 Đoàn Thị Hồng Nguyễn 1

175 Cơ khí Anh văn 2* 2 15 30 TC OTO46A 6 7 8 LT+TH x 01/11/2024 01/11/2024 202A3 Đoàn Thị Hồng Nguyễn 1

176 Cơ khí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2 16 29 TC OTO46A 3 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x 24/09/2024 26/11/2024 202A3 Võ Văn Lợi 1

177 Cơ khí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2 16 29 TC OTO46A 3 7 9 LT+TH x 03/12/2024 03/12/2024 202A3 Võ Văn Lợi 1

178 Cơ khí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2 16 29 TC OTO46A 3 7 8 LT+TH x 10/12/2024 10/12/2024 202A3 Võ Văn Lợi 1

179 Cơ khí Tin học 1 2 15 30 TC OTO46A 2 7 10 LT+TH x x x 12/08/2024 26/08/2024 PM210B2 Trần Huỳnh Trọng 1

180 Cơ khí Tin học 1 2 15 30 TC OTO46A 3 7 9 LT+TH x 10/09/2024 10/09/2024 PM210B2 Trần Huỳnh Trọng 1

181 Cơ khí Tin học 1 2 15 30 TC OTO46A 3 7 8 LT+TH x 17/09/2024 17/09/2024 PM210B2 Trần Huỳnh Trọng 1

182 Cơ khí Tin học 1 2 15 30 TC OTO46A 4 7 10 LT+TH x x x 14/08/2024 28/08/2024 PM210B2 Trần Huỳnh Trọng 1

183 Cơ khí Tin học 1 2 15 30 TC OTO46A 6 1 4 LT+TH x x x 16/08/2024 30/08/2024 PM210B2 Trần Huỳnh Trọng 1

184 Cơ khí Tin học 1 2 15 30 TC OTO46A 8 1 4 LT+TH x 08/09/2024 08/09/2024 PM210B2 Trần Huỳnh Trọng 1

185 Cơ khí Sinh hoạt lớp 3 0 21 0 TC OTO46A 2 11 11 LT x x x 12/08/2024 26/08/2024 Phòng Online 30 Hồ Viết Hưng 1

186 Cơ khí Sinh hoạt lớp 3 0 21 0 TC OTO46A 2 11 11 LT x x x x x x x x x x x x x x x x x 09/09/2024 30/12/2024 503C3 Hồ Viết Hưng 1

187 Cơ khí Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ xăng 3 0 90
TC OTO46AB-

N1 đc xăng
2 7 10 LT+TH x x 16/09/2024 23/09/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

188 Cơ khí Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ xăng 3 0 90
TC OTO46AB-

N1 đc xăng
5 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15/08/2024 26/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

189 Cơ khí Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ xăng 3 0 90
TC OTO46AB-

N1 đc xăng
5 7 8 LT+TH x 02/01/2025 02/01/2025

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

190 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ 

Diesel
3 0 90

TC OTO46AB-

N1 diesel
2 7 10 LT+TH x 09/09/2024 09/09/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

191 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ 

Diesel
3 0 90

TC OTO46AB-

N1 diesel
3 7 10 LT+TH x x x 13/08/2024 27/08/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

192 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ 

Diesel
3 0 90

TC OTO46AB-

N1 diesel
4 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x x 04/09/2024 25/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

193 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ 

Diesel
3 0 90

TC OTO46AB-

N1 diesel
8 1 4 LT+TH x x 17/11/2024 22/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

194 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ 

Diesel
3 0 90

TC OTO46AB-

N1 diesel
8 1 2 LT+TH x 29/12/2024 29/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

195 Cơ khí
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

truyền động
3 0 90

TC OTO46AB-

N1 ht tr.động
2 7 10 LT+TH x x 30/09/2024 07/10/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

196 Cơ khí
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

truyền động
3 0 90

TC OTO46AB-

N1 ht tr.động
7 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 17/08/2024 28/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

197 Cơ khí
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

truyền động
3 0 90

TC OTO46AB-

N1 ht tr.động
7 1 2 LT+TH x 04/01/2025 04/01/2025

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

198 Cơ khí Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống treo 2 0 60
TC OTO46AB-

N1 ht treo
2 7 10 LT+TH x x x x x x x x 04/11/2024 23/12/2024

Xưởng động lực 

4
Phạm Tiến Dũng 1

199 Cơ khí Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống treo 2 0 60
TC OTO46AB-

N1 ht treo
6 7 10 LT+TH x x x x x x x 08/11/2024 20/12/2024

Xưởng động lực 

4
Phạm Tiến Dũng 1

200 Cơ khí Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ xăng 3 0 90
TC OTO46AB-

N2 đc xăng
2 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x x x 09/09/2024 30/12/2024

Xưởng động lực 

2
Dương Quốc Huy 1

201 Cơ khí Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ xăng 3 0 90
TC OTO46AB-

N2 đc xăng
3 7 10 LT+TH x x x x 20/08/2024 24/12/2024

Xưởng động lực 

2
Dương Quốc Huy 1

202 Cơ khí Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ xăng 3 0 90
TC OTO46AB-

N2 đc xăng
3 7 8 LT+TH x 31/12/2024 31/12/2024

Xưởng động lực 

2
Dương Quốc Huy 1

203 Cơ khí Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ xăng 3 0 90
TC OTO46AB-

N2 đc xăng
7 1 4 LT+TH x 07/09/2024 07/09/2024

Xưởng động lực 

2
Dương Quốc Huy 1

204 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ 

Diesel
3 0 90

TC OTO46AB-

N2 diesel
5 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15/08/2024 19/12/2024

Xưởng động lực 

3
Phạm Tiến Dũng 1
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205 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ 

Diesel
3 0 90

TC OTO46AB-

N2 diesel
5 7 8 LT+TH x 26/12/2024 26/12/2024

Xưởng động lực 

3
Phạm Tiến Dũng 1

206 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ 

Diesel
3 0 90

TC OTO46AB-

N2 diesel
7 1 4 LT+TH x x x 17/08/2024 31/08/2024

Xưởng động lực 

3
Phạm Tiến Dũng 1

207 Cơ khí
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

truyền động
3 0 90

TC OTO46AB-

N2 ht tr.động
4 1 4 LT+TH x x x 04/09/2024 18/09/2024

Xưởng động lực 

4
Phạm Tiến Dũng 1

208 Cơ khí
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

truyền động
3 0 90

TC OTO46AB-

N2 ht tr.động
4 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x x 04/09/2024 25/12/2024

Xưởng động lực 

4
Phạm Tiến Dũng 1

209 Cơ khí
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

truyền động
3 0 90

TC OTO46AB-

N2 ht tr.động
6 7 10 LT+TH x 27/12/2024 27/12/2024

Xưởng động lực 

4
Phạm Tiến Dũng 1

210 Cơ khí
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

truyền động
3 0 90

TC OTO46AB-

N2 ht tr.động
7 1 4 LT+TH x 21/12/2024 21/12/2024

Xưởng động lực 

4
Phạm Tiến Dũng 1

211 Cơ khí
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

truyền động
3 0 90

TC OTO46AB-

N2 ht tr.động
7 1 2 LT+TH x 28/12/2024 28/12/2024

Xưởng động lực 

4
Phạm Tiến Dũng 1

212 Cơ khí
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

truyền động
3 0 90

TC OTO46AB-

N2 ht tr.động
8 1 4 LT+TH x 17/11/2024 17/11/2024

Xưởng động lực 

4
Phạm Tiến Dũng 1

213 Cơ khí Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống treo 2 0 60
TC OTO46AB-

N2 ht treo
4 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x x 25/09/2024 25/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

214 Cơ khí Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống treo 2 0 60
TC OTO46AB-

N2 ht treo
8 1 4 LT+TH x x 24/11/2024 15/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

215 Cơ khí Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ xăng 3 0 90
TC OTO46AB-

N3 đc xăng
2 7 10 LT+TH x x x x x 09/09/2024 07/10/2024

Xưởng động lực 

3
Phạm Tiến Dũng 1

216 Cơ khí Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ xăng 3 0 90
TC OTO46AB-

N3 đc xăng
3 7 10 LT+TH x x x 13/08/2024 27/08/2024

Xưởng động lực 

3
Phạm Tiến Dũng 1

217 Cơ khí Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ xăng 3 0 90
TC OTO46AB-

N3 đc xăng
4 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x 25/09/2024 18/12/2024

Xưởng động lực 

3
Phạm Tiến Dũng 1

218 Cơ khí Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ xăng 3 0 90
TC OTO46AB-

N3 đc xăng
4 1 2 LT+TH x 25/12/2024 25/12/2024

Xưởng động lực 

3
Phạm Tiến Dũng 1

219 Cơ khí Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ xăng 3 0 90
TC OTO46AB-

N3 đc xăng
8 1 4 LT+TH x x 25/08/2024 24/11/2024

Xưởng động lực 

3
Phạm Tiến Dũng 1

220 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ 

Diesel
3 0 90

TC OTO46AB-

N3 diesel
2 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x x 14/10/2024 30/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

221 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ 

Diesel
3 0 90

TC OTO46AB-

N3 diesel
3 7 10 LT+TH x x 17/12/2024 24/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

222 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ 

Diesel
3 0 90

TC OTO46AB-

N3 diesel
3 7 8 LT+TH x 31/12/2024 31/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

223 Cơ khí
Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ 

Diesel
3 0 90

TC OTO46AB-

N3 diesel
6 7 10 LT+TH x x x x x x x x 08/11/2024 27/12/2024

Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

224 Cơ khí
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

truyền động
3 0 90

TC OTO46AB-

N3 ht tr.động
2 7 10 LT+TH x x x 14/10/2024 28/10/2024

Xưởng động lực 

4
Phạm Tiến Dũng 1

225 Cơ khí
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

truyền động
3 0 90

TC OTO46AB-

N3 ht tr.động
3 7 10 LT+TH x 17/12/2024 17/12/2024

Xưởng động lực 

4
Phạm Tiến Dũng 1

226 Cơ khí
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

truyền động
3 0 90

TC OTO46AB-

N3 ht tr.động
3 7 8 LT+TH x 24/12/2024 24/12/2024

Xưởng động lực 

4
Phạm Tiến Dũng 1

227 Cơ khí
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

truyền động
3 0 90

TC OTO46AB-

N3 ht tr.động
4 7 10 LT+TH x x x 14/08/2024 28/08/2024

Xưởng động lực 

4
Phạm Tiến Dũng 1

228 Cơ khí
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

truyền động
3 0 90

TC OTO46AB-

N3 ht tr.động
7 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 07/09/2024 14/12/2024

Xưởng động lực 

4
Phạm Tiến Dũng 1

229 Cơ khí Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống treo 2 0 60
TC OTO46AB-

N3 ht treo
5 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 26/09/2024 02/01/2025

Xưởng động lực 

5
Dương Quốc Huy 1

230 Cơ khí Anh văn 2* 2 15 30 TC OTO46B 6 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x 16/08/2024 18/10/2024 201A2 (LAB1) Phạm Thị Kim Liên 1

231 Cơ khí Anh văn 2* 2 15 30 TC OTO46B 6 7 9 LT+TH x 25/10/2024 25/10/2024 201A2 (LAB1) Phạm Thị Kim Liên 1

232 Cơ khí Anh văn 2* 2 15 30 TC OTO46B 6 7 8 LT+TH x 01/11/2024 01/11/2024 201A2 (LAB1) Phạm Thị Kim Liên 1

233 Cơ khí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2 16 29 TC OTO46B 3 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x 24/09/2024 26/11/2024 203A3 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1

234 Cơ khí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2 16 29 TC OTO46B 3 7 9 LT+TH x 03/12/2024 03/12/2024 203A3 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1

235 Cơ khí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2 16 29 TC OTO46B 3 7 8 LT+TH x 10/12/2024 10/12/2024 203A3 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1

236 Cơ khí Tin học 1 2 15 30 TC OTO46B 2 1 4 LT+TH x x x 12/08/2024 26/08/2024 PM206B2 Võ Thị Như Lý 1

237 Cơ khí Tin học 1 2 15 30 TC OTO46B 3 7 9 LT+TH x 10/09/2024 10/09/2024 PM206B2 Võ Thị Như Lý 1

238 Cơ khí Tin học 1 2 15 30 TC OTO46B 3 7 8 LT+TH x 17/09/2024 17/09/2024 PM206B2 Võ Thị Như Lý 1

239 Cơ khí Tin học 1 2 15 30 TC OTO46B 4 1 4 LT+TH x x x 14/08/2024 28/08/2024 PM206B2 Võ Thị Như Lý 1

240 Cơ khí Tin học 1 2 15 30 TC OTO46B 6 1 4 LT+TH x x x 16/08/2024 30/08/2024 PM206B2 Võ Thị Như Lý 1

241 Cơ khí Tin học 1 2 15 30 TC OTO46B 8 7 10 LT+TH x 08/09/2024 08/09/2024 PM206B2 Võ Thị Như Lý 1

242 Cơ khí Sinh hoạt lớp 3 0 21 0 TC OTO46B 3 11 11 LT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13/08/2024 31/12/2024 203A3 Lê Thị Khánh Như 1

243 Cơ khí Tin học 1 2 15 30
TH1-CD OTO46-

N1
4 7 10 LT+TH x x x x x x 13/11/2024 18/12/2024 PM210B2 Nguyễn Thị Thu Hà 1

244 Cơ khí Tin học 1 2 15 30
TH1-CD OTO46-

N1
4 7 9 LT+TH x 25/12/2024 25/12/2024 PM210B2 Nguyễn Thị Thu Hà 1

245 Cơ khí Tin học 1 2 15 30
TH1-CD OTO46-

N1
7 7 8 LT+TH x 04/01/2025 04/01/2025 PM210B2 Nguyễn Thị Thu Hà 1
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246 Cơ khí Tin học 1 2 15 30
TH1-CD OTO46-

N1
8 7 10 LT+TH x x x x 17/11/2024 08/12/2024 PM210B2 Nguyễn Thị Thu Hà 1

247 Cơ khí Tin học 1 2 15 30
TH1-CD OTO46-

N2
4 7 10 LT+TH x x x x x x 13/11/2024 18/12/2024 PM206B2 Huỳnh Thị Hồng Nhạn 1

248 Cơ khí Tin học 1 2 15 30
TH1-CD OTO46-

N2
4 7 9 LT+TH x 25/12/2024 25/12/2024 PM206B2 Huỳnh Thị Hồng Nhạn 1

249 Cơ khí Tin học 1 2 15 30
TH1-CD OTO46-

N2
7 7 8 LT+TH x 04/01/2025 04/01/2025 PM206B2 Huỳnh Thị Hồng Nhạn 1

250 Cơ khí Tin học 1 2 15 30
TH1-CD OTO46-

N2
8 7 10 LT+TH x x x x 17/11/2024 08/12/2024 PM206B2 Huỳnh Thị Hồng Nhạn 1

251 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 CD CK46A 6 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x 18/10/2024 20/12/2024 PM210B2 Trần Huỳnh Trọng 1

252 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 CD HAN46A 6 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x 18/10/2024 20/12/2024 PM210B2 Trần Huỳnh Trọng 1

253 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 CD CK46A 6 1 3 LT+TH x 27/12/2024 27/12/2024 PM210B2 Trần Huỳnh Trọng 1

254 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 CD HAN46A 6 1 3 LT+TH x 27/12/2024 27/12/2024 PM210B2 Trần Huỳnh Trọng 1

255 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 CD HAN46A 6 1 2 LT+TH x 03/01/2025 03/01/2025 PM210B2 Trần Huỳnh Trọng 1

256 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 CD CK46A 6 1 2 LT+TH x 03/01/2025 03/01/2025 PM210B2 Trần Huỳnh Trọng 1

257 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 TC CK46A 2 1 4 LT+TH x x 12/08/2024 26/08/2024 PM212B2 Lê Văn Thịnh 1

258 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 TC HAN46A 2 1 4 LT+TH x x 12/08/2024 26/08/2024 PM212B2 Lê Văn Thịnh 1

259 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 TC HAN46A 4 1 4 LT+TH x x x 14/08/2024 04/09/2024 PM212B2 Lê Văn Thịnh 1

260 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 TC CK46A 4 1 4 LT+TH x x x 14/08/2024 04/09/2024 PM212B2 Lê Văn Thịnh 1

261 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 TC CK46A 6 1 4 LT+TH x x x 16/08/2024 06/09/2024 PM212B2 Lê Văn Thịnh 1

262 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 TC HAN46A 6 1 4 LT+TH x x x 16/08/2024 06/09/2024 PM212B2 Lê Văn Thịnh 1

263 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 TC CK46A 6 7 10 LT+TH x 06/09/2024 06/09/2024 PM212B2 Lê Văn Thịnh 1

264 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 TC HAN46A 6 7 10 LT+TH x 06/09/2024 06/09/2024 PM212B2 Lê Văn Thịnh 1

265 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 TC CK46A 6 7 9 LT+TH x 13/09/2024 13/09/2024 PM212B2 Lê Văn Thịnh 1

266 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 TC HAN46A 6 7 9 LT+TH x 13/09/2024 13/09/2024 PM212B2 Lê Văn Thịnh 1

267 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 TC HAN46A 6 7 8 LT+TH x 20/09/2024 20/09/2024 PM212B2 Lê Văn Thịnh 1

268 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 TC CK46A 6 7 8 LT+TH x 20/09/2024 20/09/2024 PM212B2 Lê Văn Thịnh 1

269 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 TC CK46A 8 1 4 LT+TH x 08/09/2024 08/09/2024 PM212B2 Lê Văn Thịnh 1

270 Cơ khí Lớp ghép Tin học 1 2 15 30 TC HAN46A 8 1 4 LT+TH x 08/09/2024 08/09/2024 PM212B2 Lê Văn Thịnh 1

271 Cơ khí Lớp ghép Tiện CNC cơ bản 3 15 60 CD CGKL45A 7 1 4 LT+TH x x x x 28/09/2024 19/10/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

272 Cơ khí Lớp ghép Tiện CNC cơ bản 3 15 60 CD CK45A 7 1 4 LT+TH x x x x 28/09/2024 19/10/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

273 Cơ khí Lớp ghép Tiện CNC cơ bản 3 15 60 CD CGKL45A 7 1 3 LT+TH x 26/10/2024 26/10/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

274 Cơ khí Lớp ghép Tiện CNC cơ bản 3 15 60 CD CK45A 7 1 3 LT+TH x 26/10/2024 26/10/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

275 Cơ khí Lớp ghép Tiện CNC cơ bản 3 15 60 CD CK45A 7 7 10 LT+TH x x x x 28/09/2024 19/10/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

276 Cơ khí Lớp ghép Tiện CNC cơ bản 3 15 60 CD CGKL45A 7 7 10 LT+TH x x x x 28/09/2024 19/10/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

277 Cơ khí Lớp ghép Tiện CNC cơ bản 3 15 60 CD CGKL45A 8 1 4 LT+TH x x x x x 18/08/2024 29/09/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

278 Cơ khí Lớp ghép Tiện CNC cơ bản 3 15 60 CD CK45A 8 1 4 LT+TH x x x x x 18/08/2024 29/09/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

279 Cơ khí Lớp ghép Tiện CNC cơ bản 3 15 60 CD CK45A 8 7 10 LT+TH x x x x x 18/08/2024 29/09/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

280 Cơ khí Lớp ghép Tiện CNC cơ bản 3 15 60 CD CGKL45A 8 7 10 LT+TH x x x x x 18/08/2024 29/09/2024 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

281 Cơ khí Lớp ghép Vẽ thiết kế trên máy tính 2 8 52 CD HAN46A 3 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 13/08/2024 26/11/2024 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

282 Cơ khí Lớp ghép Vẽ thiết kế trên máy tính 2 8 52 TC HAN46A 3 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 13/08/2024 26/11/2024 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

Ghi chú: *Ngày                   bắt đầu tuần 1 của học kỳ      (tuần         của năm học                        )

*Ngày                   kết thúc học kỳ

* Các ngày lễ được nghỉ theo quy định của nhà nước.

Phú Yên, ngày      tháng        năm 20

BAN GIÁM HIỆU PHÕNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO KHOA CƠ KHÍ


